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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 
TỪ NGÀY 16/6 – 22/6/2014 

Buổi sáng học 05 tiết, buổi chiều học 04 tiết 
Trường hợp số tiết thay đổi: xem lịch theo từng lớp 

(Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 
LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CN 

S TC 
CNTT  

12 
(29) 

C 
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 5/5 – 30/6/2014) 

Dự Kiến:  
LT : Cài Đặt,  
BT, SC Máy 
Tính (L.2) 

 
 

S 

TC.  
HTKT 

12 
(38) 

C 
 

 
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 28/4 – 21/6/2014) 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ KT HCSN 
(HR) 

+ HTKT Trên 
Máy VT ( L.2) 
+KTDN 2(L.2) 

+ P.Tích 
HĐKT(L.2) 

S   
Tin Học CN 
(VT Phong) 

P.3 

Tin Học CN 
(VT Phong) 

P.3 HM 

Thi(L.2) 
LT : QL TT TL 

ĐC 7giờ00 
 TC 

QLĐĐ 
12 

(29) C 
  Tin Học CN 

(VT Phong) 
P.3 

   

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
TC.  

CN-TY 
12 

(42) 
C 

 
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 6/5 – 5/7/2014) 

 
 

Dự Kiến:  
+ Chăn Nuôi 

Heo(L.2) 
+ Khuyến Nông 

( L.2) 
+ CN GS Nhai 
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lại(L2) 
+ Ngoại sản 

(HR) 
S TC.  

TT& 
BVTV  

12 
(18) 

C 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 5/5 – 30/6/2014) 
 
 

Dự Kiến:  
+ CN Sau TH 

(L.2) 
+ Khuyến Nông 

( L.2) 
 

 
S TC.  

NTTS 
 12 
(6) C 

 
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 28/4 – 21/6/2014) 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ CT Nuôi TS 
(L.2) 

  

S 
Thi 

LT : Hóa 
Nghiệm 7giờ00 

Kho LT-TBBQ 
(PV Việt) 

P.10 

Kho LT-TBBQ 
(PV Việt) 

P.10 

 TC. 
KT CL LT-NS  

A- 12 
(52) C 

TH 
Hóa Nghiệm 
(ĐH Hạnh) 
PTN K 2 

TH 
Hóa Nghiệm 
(ĐH Hạnh) 

PTN K 2 HM     

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
Kho LT-TBBQ 

(PV Việt) 
P.10 

Kho LT-TBBQ 
(PV Việt) 

P.10 

Thi 
LT : Hóa 

Nghiệm 7giờ00 

 TC. 
KT CL LT-NS  

B -12 
(44)  C    

TH 
Hóa Nghiệm 
(ĐH Hạnh) 
PTN K 2 

TH 
Hóa Nghiệm 
(ĐH Hạnh) 

PTN K 2 HM  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
      TC 

KT CL TP TS 
12 

(44) C       

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

S 
Thi 

SX Rượu, Bia 
7giờ00 

Thi(HR) 
Đánh Giá CQ 

7giờ00 
 TC  

CN CB 
LT.TP 

12 
(63) C 

TH 
SX Rượu. Bia.. 

(ĐT Liêm)) 
Xưởng CB 

TH 
SX Rượu. Bia.. 

(ĐT Liêm)) 
Xưởng CB 

TH 
SX Rượu. Bia.. 

(ĐT Liêm)) 
Xưởng CB HM 

NLTS 
(PTT Tú) 

P. 11 

NLTS 
(PTT Tú) 

P. 11 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 

TC 
 ĐIỆN CN-DD   

S 
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12 

(17) 
C 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 5/5 – 30/6/2014) 
 

 

S TC 
 CN KT 
 Đ. TỬ  

12 
(17) 

C 

 
 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 5/5 – 30/6/2014) 
 

 

S TC 
CNNL& 
ĐHKK 
 12(13) C 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 5/5 – 30/6/2014) 
 

 

S TC 
 CNKT 
CTM  
12(11) 

 
C 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 7 TUẦN ( TỪ 12/5 – 28/6/2014) 

 

 
S 

TC 
 CN KT  

ÔTÔ  
12 
(7) 

C 
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 8 TUẦN ( TỪ 12/5 – 7/7/2014) 

. 
 
 
 

 

S 

TH: 
Cấu Trúc DL 

(LV Hòa) 
PM.5 K1 

TH 
Điện Tử CB 
(TV Quang) 
P.ĐT Khu 1 

TH: 
Cấu Trúc DL 

(LV Hòa) 
PM.5 K1 

Thi(L.2) 
LT:LT Pascal 

7giờ00 

ThiTH:(L.2) 
LT Pascal (NTN 

Ngân) 
PM.5 K1 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 TC.  
THƯD 

13 
(24 ) 

C 

TH: 
Cấu Trúc DL 

(LV Hòa) 
PM.5 K1 

 TH: 
Cấu Trúc DL 

(LV Hòa) 
PM.5 K1 

TH 
Điện Tử CB 
(TV Quang) 
P.ĐT Khu 1 

TH 
Điện Tử CB 
(TV Quang) 
P.ĐT Khu 1 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ KT Máy 
Tính(L.2) 

+ LT :Cấu Trúc 
DL 

 
 
 

S 
Kinh Tế QT 
(LN Trang) 

P.3 

Anh Văn 2 
(NTN Giàu) 

P.3 

Kinh Tế QT 
(LN Trang) 

P.13 

Kinh Tế QT 
(LN Trang) 

P.6 

Thi 
LT HTKT 

7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 

TC.  
KTDN 

13 
(21 ) C  Luật Kinh Tế  Anh Văn 2   

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
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(NTM Linh) 
P.3 

(NTN Giàu) 
P.3 

 
 

S 

 Trắc Địa CS 
(VT Phong) 

P.5 

TH : Bản Đồ 
Địa Chính 

(MPM Hải) 
Sân Khu 1 

Thi(L.2) 
ĐC Về QLNN 

7giờ00 

Thi(L.2) 
P.Luật ĐĐ 

7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 

TC 
QLĐĐ 

13 
(16) 

C 

Trắc Địa CS 
(VT Phong) 

P.5 

Trắc Địa CS 
(VT Phong) 

P.5 

TH : Bản Đồ 
Địa Chính 

(MPM Hải) 
Sân Khu 1 

TH : Bản Đồ 
Địa Chính 

(MPM Hải) 
Sân Khu 1 

TH : Bản Đồ 
Địa Chính 

(MPM Hải) 
Sân Khu 1 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ KH Đất CB 
(L.2) 

+Pháp Luật ĐĐ 
(L.2). 

+ ĐC về QLNN 
(L.2) 

+ LT : Bản Đồ 
Địa Chính 

 
 

S 
Anh Văn 2 
(NA Thi) 

P.1 
 

Dược Lý T.Y 
(NTC Nhung) 

P.1 

Anh Văn 2 
(NA Thi) 

P.1 

KN Giao tiếp 
(VTM Hoa) 

P.1 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC.  

CN -TY 
13 

(35) C 
  Dược Lý T.Y 

(NTC Nhung) 
P.4 

Dược Lý T.Y 
(NTC Nhung) 

P.4 HM 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Di Truyền Học 
ĐV (L.2) 

 
 

 
S 
 

Anh Văn 2 
(NA Thi) 

P.1  

Giống Cây 
Trồng 

(NT Huy) 
P.6 

Giống Cây 
Trồng 

(NT Huy) 
P.6 HM 

Anh Văn 2 
(NA Thi) 

P.1 

Thi 
Côn Trùng NN 

 7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC.  
TT& 

BVTV  
13 

(11) C 
 Cỏ Dại 

 (H Nga) 
P.6  

Cỏ Dại 
 (H Nga) 

P.6 

Cỏ Dại 
 (H Nga) 

P.6 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Nông Hóa 
(L.2) 

 
S 

 ATLĐ 
(PVA Tứ) 

P.1 

Thi(L.2) 
LT : Hóa PT 

7giờ00 

Văn bản HC 
(PV Há) 

P.3 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC 

CNKT  
CB&BQLT 

13  (38) C 
  

TH Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN K 2  TH Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN K 2 HM 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
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S 
Anh Văn 2 
(TLK Linh) 

P.2 

Ng.Liệu TS 
(NQ Sang) 

P.4 

Ng.Liệu TS 
(NQ Sang) 

P.4 

Anh Văn 2 
(TLK Linh) 

P.2 

Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

P.4 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC 

CNKT  
KNCL LTTP 

13  (51 ) C 
Anh Văn 2 
(TLK Linh) 

P.2 

Ng.Liệu TS 
(NQ Sang) 

P.4 

Ng.Liệu TS 
(NQ Sang) 

P.1 

   

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Hóa PT (L.2) 
 
 

S 

Dinh Dưỡng 
Học 

(PTT Tú) 
P. 11 

Dinh Dưỡng 
Học 

(PTT Tú) 
P. 11 

TH Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN K 2 HM 

Thi(L.2) 
Vẽ KT 7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC 

CNKT  
CB&BQTP 

13  (18) 
C 

TH Vi Sinh 
(HTT Thảo) 

PTN K 2 
     

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+LT: Phân Tích 
TP 

+ KT TP 2 
+ LT: KT PTN 

(L2) 
 
 

 
S 

An Toàn Điện 
(NT Phong) 

P.6 

KT Điện Tử  
(HQ Quyến) 

P.16 

An Toàn Điện 
(NT Phong) 

P.6 

Thi 
Cơ KT  
7giờ00 

KN Giao tiếp 
(VTM Hoa) 

P.1 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 TC 
 ĐIỆN CN-DD 

13 
(8) C 

Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.16 

 KT Điện Tử  
(HQ Quyến) 

P.16 

Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.14 HM 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Khí Cụ Điện 
(L.2) 

 
 
 

S 
 

An Toàn Điện 
(NT Phong) 

P.6 

KT Xung 
(PV Trung) 

P,14 

An Toàn Điện 
(NT Phong) 

P.6 

Thi 
Điện Tử Số 

7giờ00 

KN Giao tiếp 
(VTM Hoa) 

P.1 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 
TC 

 ĐIỆN TỬ 
CN-DD 13 

(8) C 
Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.16 

KT Xung 
(PV Trung) 

P,14 

 Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.14 HM 

KT Xung 
(PV Trung) 

P,14 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 
 

S 
Ng. Lý CTM 
(NM Quân)  

P.19 

 Ng. Lý CTM 
(NM Quân)  

P.19 

Ng. Lý CTM 
(NM Quân)  

P.19 

Thi 
Sức Bền VL 

7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 TC 
CKCT 
13 (13) 

C 
Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.16 

  Anh Văn 2 
(TTD Diệp) 

P.14 HM 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 
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S 

 Anh Văn 2 
(NTN Giàu) 

P.3 

L. Hiến Pháp 
 (DT Trinh)  

P.14 

L. Hiến Pháp 
 (DT Trinh)  

P.7 HM 

Thi 
Luật Hình Sự 

7giờ00 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00 

 
TC 

Pháp Luật 13 
(9) 

C 
    Anh Văn 2 

(NTN Giàu) 
P.3  

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ LL NN&PL 
(L.2) 

  
 

 
S 

HP & Luật TC 
Bộ Máy NN 
(TX Nhất) 

P.4 

Anh Văn 2 
(NTN Giàu) 

P.3 

HP & Luật TC 
Bộ Máy NN 
(TX Nhất) 

P.7 
 

Thi 
+  LT : ƯD Tin 

Học Trong 
QLHC  
7giờ00 

HP & Luật TC 
Bộ Máy NN 
(TX Nhất) 

P.6 

Thi(L.2) 
GDANQP II 

7giờ00  
TC 

HC VP 
13 (10) 

 
C 

   Anh Văn 2 
(NTN Giàu) 

P.3 

  

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ LL NN&PL 
(L.2) 

+ Luật HC 
VN(L.2) 

 
 
 
 

 
S 

Sinh 1 
(QVC Thi) 

P.11 

Sinh 1 
(QVC Thi) 

P.15 

Ngữ Văn 3 
(CH Thủy) 

P.15 

Sinh 1 
(QVC Thi) 

P.11 

Ngữ Văn 3 
(CH Thủy) 
P.15 HM 

 BD 
Văn hóa 
THCS 
(3năm) 

TH3B 13 
(58) 

C 
Sinh 1 

(QVC Thi) 
P.11 

Ngữ Văn 3 
(CH Thủy) 

P.15 

 Sinh 1 
(QVC Thi) 

P.1 

Sinh 1 
(QVC Thi) 

P.1 HM 

 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

+ Toán 6 (L.2) 
 
 

 
S 

     Vật Lý  
(TK Phượng) 

P.15 

BD 
Văn hóa 
THCS 

(2,3năm 
TH3A 13 

(07) 
 

C 

    Vật Lý  
(TK Phượng) 

P.15 

Vật Lý  
(TK Phượng) 

P.15 

Dự Kiến tuần 
sau thi : 

 
 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 10A 
(104) 

 C       
 

Luật 10B S        
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(104) 
 C       

S 
Luật dân sự 

(Học hè) 
Cô Tuyền 

Luật dân sự 
(Học hè) 

Luật dân sự 
(Học hè) 

Luật dân sự 
(Học hè) 

Luật dân sự 
(Học hè) 

Luật dân sự 
(Học hè) 

Luật 11A 
(101) 

 
HT.C C “ “ “ “ “ “ 

 

S 
Luật tài chính 

nhà nước 
(Học hè) 

Luật tài chính 
nhà nước 
(Học hè) 

Luật tài chính 
nhà nước 
(Học hè) 

Luật tài chính 
nhà nước 
(Học hè) 

 
 

 
 
 
 

Luật 11B 
(96) 

 
HT.D C “ “ “ “   

 

S 

Luật 
 hiến pháp 1 

(Học hè) 
Thầy Phương 

Luật 
 hiến pháp 1 

(Học hè) 

Luật 
 hiến pháp 1 

(Học hè) 

Lý luận  
NN và PL1 

Cô Hiền 

Lý luận  
NN và PL1 

Lý luận  
NN và PL1 

Luật 12A 
(135) 

 
GĐ C “ “ “ “ “ “ 

 

S 
Luật 

 hiến pháp 1 
(Học hè) 

Luật 
 hiến pháp 1 

(Học hè) 

Luật 
 hiến pháp 1 

(Học hè) 
   

Luật 12B 
(133) 

 
GĐ C “ “ “    

 

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014   Luật 13 
(158) C      

  
 

S        
TCNH10 

(29) C        

S  NGHỈ ĐẾN  01/8/2014    QTKD10 
(24) C        

THÚ Y S        
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LIÊN THÔNG 
2013 

 
C        

S      Toán kinh tế 
Cô Uyên Toán kinh tế QTKD13 

(BẰNG 2) 
 

P.3 khu 2 C      “ “ 

S        LƯU TRỮ 
 HỌC - QTVP C        

S        TCNH 10 
ĐH TỪ XA 

(20) C        

S       Quản trị rủi ro 
tài chính 

TCNH 11 
ĐH TỪ XA 

(31) 
 

HT.H 
C      

Quản trị rủi ro 
tài chính 

Cô Sương 
“ 

S        LUẬT 11 
ĐH TỪ XA 

(20) C        

S        QTKD  11 
ĐH TỪ XA 

(60) 1p C     
 
 
 

  

S        LUẬT 12 
(65) 

ĐH TỪ XA C   
 
 
 

    

QTKD 13 
ĐH TỪ XA S    
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(45) C    
     

S       Luật hiến pháp 1 
Thầy Phương 

LUẬT 13 
ĐH TỪ XA 

 
HT.D C       Luật hiến pháp 2 

Thầy Phương 
S        ĐH TDTT11 

 C        

S        ĐH TDTT13 
 C        

S       Dân tộc TG11 
(72) C       

 

S      Quản trị DN Quản trị DN 

C      “ “ 
Kinh tế XD11 

 
HT.B2 Tối  

    Quản trị DN   

S     
CĐQLĐĐ12 

(40) 
(liên thông) 

 C     

S  

7g Thi  
Đường lối  

CM của ĐCS 
Việt Nam  

HT.F 

  

 
CĐKT12 

(21) 
(liên thông) 

 
HT.F C     
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S 

 
Dự kiến tuần sau thi L2 Văn bản HC 
 
 

7g Thi  
Đường lối  

CM của ĐCS 
Việt Nam  

HT.G 
 

8g45 Thi L2 
Quản trị 

 doanh nghiệp 
HT.G 

  

 
 
 
 
 

CĐCNTT12 
(7) 

(liên thông) 
 
 

C     

S Dự kiến tuần sau thi L2 Chẩn đoán XN 
 
 
 

   
 
CĐDVTY12 

(15) 
(liên thông ) C     TT  TỐT NGHIỆP TỪ 22/4 ->20/6/14     

S  

7g Thi  
Đường lối  

CM của ĐCS 
Việt Nam 

HT.H  
 

8g45 Thi Đánh 
giá chất lượng 

 sản phẩm 
HT.H 

Thống kê  
PP thí nghiệm 

(4 tiết) 
Hết môn 

 

 
 
 

 
CĐCNTP12 

(20) 
(liên thông ) 

 
HT.H 

C  
Thống kê  

PP thí nghiệm 
Thầy Hoàng 

  

S  
    CĐQLĐĐ13 

(21) 
(liên thông) C     
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S       CĐCNTT11 
(42) C       

 

S 
TT Đánh giá 

CLSP 
Cô Như 

TT Đánh giá 
CLSP 

 

TT Đánh giá 
CLSP 

 
 

7g Thi L2  
Công nghệ 
rượu bia & 

nước giải khát 
HT.F 

 
8g45 Thi L2 

 Sản xuất  
sạch hơn trong 

thực phẩm 
HT.H 

 CĐCNTP11A 
(70) 

 
PTN 

C “ “ “    

Dự kiến tuần sau 
thi L2 Quản trị 

DN TP 

S   

Dự kiến  
tuần sau thi L2  
Quản trị DN TP 

 

TT Đánh giá 
CLSP 

Cô Như 

7g Thi L2  
Công nghệ 
rượu bia & 

nước giải khát 
HT.F 

 
8g45 Thi L2 

 Sản xuất  
sạch hơn trong 

thực phẩm 
HT.H 

 
 

TT Đánh giá 
CLSP 

 

TT Đánh giá 
CLSP 

TT Đánh giá 
CLSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CĐCNTP11B 
(57) 

 
PTN 

C    
 “ “ “ “ 
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S  Anh văn 3 
(Học hè)     

   CĐKT11 
(62) 

 
P.4 C 

Anh văn 3 
(Học hè) 

Cô Anh Thi 
“ Anh văn 3 

(Học hè) 
Anh văn 3 
(Học hè) 

Anh văn 3 
(Học hè)  

 

S       
 CĐQLĐĐ11 

(66) 
C       

 

S        
CĐQTVP11 

(14) 
 

C       
 

 

S         
CĐQTKD11 

(31) C       
  

S         
CĐNTTS11 

(22) C   TT TỐT NGHIỆP TỪ 28/4 ĐẾN 21/6  
  

S      
   

CĐDVTY11 
(11) 

 C       
 

 
 
 
 
 
CĐ Nghề 12 
CN thông tin 

S 

 
TT An toàn  
và bảo mật 
thông tin 

Thầy Nhân 
PM1 

 

TT An toàn  
và bảo mật 
thông tin 

PM1 

TT An toàn  
và bảo mật 
thông tin 

PM1 

 

Quản trị CSDL 
với SQL Server 

Thầy Khánh 
P.1 

Quản trị CSDL 
với SQL Server 

P.1 
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(24) 
 

C  

 
TT Ngôn ngữ 

Java 
Thầy Hòa 

PM1 
 

 
13g30 Thi TT 

 Ngôn ngữ Java 
PM1 

   

S  
 
 
 

    
 
 
 
 

 
CĐCNTP12A 

(60) 
 
 

C   

13g30 Thi L2 
 Dinh dưỡng 

HT.H 
 

14g45 Thi L2  
PP nghiên cứu 

khoa học 
HT.G 

   

Dự kiến tuần 
 sau thi  

Nhiệt KT, Cơ, 
nhiệt, điện ĐC 

(Học riêng) 

S      
Hóa VHC 

(Học riêng) 
Thầy Đăng 

Chế biến &  
tồn trữ lạnh  
thực phẩm 

 
 
 
 
CĐCNTP12B 

(53) 
 

HT.F C   

13g30 Thi L2 
 Dinh dưỡng 

HT.H 
 

14g45 Thi L2  
PP nghiên cứu 

khoa học 
HT.G 

 
Dự kiến tuần 

 sau thi  
Nhiệt KT 

Chế biến &  
tồn trữ lạnh 
 thực phẩm 
Thầy Vinh 

“ 

 S       Dự kiến 
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CĐCNTP12C 

(60) 
 
 

C   

13g30 Thi L2 
 Dinh dưỡng 

HT.H 
 

14g45 Thi L2  
PP nghiên cứu 

khoa học 
HT.G 

   

 tuần sau thi  
Nhiệt KT 

 
 

S     
8g45 Thi Văn 

bản hành chính 
HT.G 

Cơ sở dữ liệu 
 
 
CĐCNTT12 

(40) 
 

P.2 
C   Cơ sở dữ liệu 

Thầy Thơm   “  

Dự kiến tuần sau 
thi Anh văn CN 

 

S     

7g Thi L2 Sinh 
lý động vật 
thủy sinh 

HT.H 
 

8g45 Thi L2  
Thủy lý hóa  
& quản lý   
MT nước 

HT.G 

 

 
 
 
 
 
CĐNTTS12 

(9) 
 
 

C     
   

 

 
 
 

CĐQLĐĐ12 
(41) 

 

S 

 
TT Quy hoạch  
 sử dụng đất 
Thầy Hậu 

PTN 
 

7g Thi L2  
GDTC3 

Cô Thắm 
 

TT Quy hoạch  
 sử dụng đất 

PTN 

Thuế nhà đất 
Thầy Phong Thuế nhà đất 

Dự kiến 
 tuần sau thi  
Quy hoạch  

 sử dụng đất 
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HT.E 

C   

13g30 Thi  
Quản lý  

nguồn nước 
HT.G 

 “ “ 

S  

Nghệ thuật  
cắm hoa 
Cô Trang 

HT.E 

Soạn thảo 
 văn bản 

Soạn thảo 
 văn bản 

7g Thi  
Quản trị học 

HT.G 
 

 
 
CĐQTVP12 

(15) 
 

HT.E 
 C 

Soạn thảo 
 văn bản 

Thầy Tình 
 

Lễ tân 
 ngoại giao 

Cô Hai 
P.23 

   

 

S    

TT Dinhdưỡng  
& thức ăn 
Cô Tâm 

PTN 

Chẩn đoán XN 
Cô Hằng 

Dược lý thú y 
HT.G 

 
 
CĐDVTY12 

(18) 
 

HT.B2 C    
TT Dinh dưỡng  

& thức ăn 
PTN 

Dược lý thú y 
Cô Nhung “ HT.G 

Dự kiến tuần 
 sau thi  

L2 PPNC  
khoa hoc, 

 Vi trùng & nấm 

S     

Dự kiến 
 tuần sau thi  

Quá trình  
CN nước & 
nước thải 

Vật liệu  
xây dựng 
Thầy Lộc 
P.6 khu 2 

Hóa học 
 nước & vi sinh 

vật nước 
Cô Vân 

PTN khu 1 

 
 
 

CĐ CNKT  
TNN 12 

(9) 
 
 

C   
14g45 Thi  
Thủy văn 

HT.H 
  “ P.6 khu 2 PTN khu 1 

S 
Thống kê DN 
(Học riêng) 
Cô Phương 

7g Thi L2  
GDTC3 

Cô Thắm 
 Thống kê DN 

(Học riêng) 
Thống kê DN 
(Học riêng) 

Thống kê DN 
(Học riêng) 

 
 

CĐKT12 
(60) 

 
P.3 C   

14g45 Thi L2 
 Kinh tế  
quốc tế 
HT.H 

   

Dự kiến  
tuần sau thi  

Nghiệp vụ NH, 
L2 Marketing 
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S        
 

CĐQTKD12 
(43) 

 
 

C   

13g30 Thi  
Tâm lý học 

quản lý 
HT.F 

   

Dự kiến  
tuần sau thi  

Kinh tế quốc tế 

S      
  

 

LỚP BỔ SUNG  

KIẾN THỨC 

CAO ĐẲNG 12 
C       

 

S      
Phân tích 

 & thẩm định 
 dự án đầu tư 

Phân tích 
 & thẩm định 
 dự án đầu tư 

C      “ “ 

 

CAO HỌC  
TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG 

P.A1 
T     

Phân tích 
 & thẩm định 
 dự án đầu tư 

Thầy Hiệp 

  

S     

Các vấn đề 
chuyên sâu về 
xung đột pháp 
luật trong lĩnh 

vực dân sự 

Các vấn đề 
chuyên sâu về 
xung đột pháp 
luật trong lĩnh 

vực dân sự 

Các vấn đề 
chuyên sâu về 
xung đột pháp 
luật trong lĩnh 

vực dân sự 

C Anh văn B1 
HT.A 

Anh văn B1 
HT.A 

Anh văn B1 
HT.A 

Anh văn B1 
HT.A “ “ “ 

 
CAO HỌC 
Luật dân sự 

& tố tụng 
dân sự 

 
HT.B 

Tối    

Các vấn đề 
chuyên sâu về 
xung đột pháp 
luật trong lĩnh 

vực dân sự 
Cô Mai Hạnh 
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S Anh văn B1 Anh văn B1 Anh văn B1 Anh văn B1 
Quyền con 

người và quyền 
công dân 

Quyền con 
người và quyền 

công dân 

Quyền con 
người và quyền 

công dân 

C      
“ 

 
“ 

 
“ 

 
 

CAO HỌC 
Luật 

 hiến pháp & 
Luật hành 

chính 
 

HT.A 

Tối    
Quyền con 

người và quyền 
công dân 

 
 
 

  

S      
 

Tổng hợp  
kiến thức cơ sở 

QLĐĐ 
Thầy Long 

Tổng hợp  
kiến thức cơ sở 

QLĐĐ 

ĐHQLĐĐ12 
(Liên thông) 

( 63 ) 
 

P.2 khu 2 C     
  “ “ 

S      
 
 
 

 ĐHCNTT12 
(Liên thông) 

(49) C      
   

S      
Khí tượng  
thủy văn 

Thầy Nhân 

Khí tượng  
thủy văn 

ĐHQLĐĐ13 
(Liên thông) 

(56) 
 

P.4 khu 2 C      “ “ 

S      

Ôtômat 
 và ngôn ngữ 

hình thức 
Cô Thùy Linh 

Ôtômat 
 và ngôn ngữ 

hình thức 

ĐHCNTT13 
(Liên thông) 

(33) 
 

P.1 khu 2 C      
 “ “ 

 


